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CATALOGUE & THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÉP CÔNG
NGHIỆP – NHỰA KỸ THUẬT
Tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Thép kết cấu SS400/Q345B, Thép cuộn cán nóng HRC,
Thép hộp mạ kẽm ASTM A500 và Nhựa kỹ thuật nguyên sinh ABS, PP, PA6, POM, PTFE.

1. THÉP KẾT CẤU HÌNH H / I / U / V & THÉP TẤM CÁN NÓNG
Mác thép JIS G3101 SS400, ASTM A36, Q345B, S45C. Giới hạn bền kéo 400–510 MPa, đầy đủ chứng chỉ Mill
Test Certificate từ nhà máy.

2. THÉP CUỘN CÁN NÓNG (HRC) & DỊCH VỤ GIA CÔNG CẮT XẺ CNC
Độ dày 1.5mm – 16.0mm, khổ chuẩn 1.200mm – 2.000mm. Gia công xả băng, san phẳng và cắt tấm phẳng
CNC dung sai ±0.15mm tại Tổng kho 10.000m² KCN Sóng Thần 1.

3. THÉP HỘP MẠ KẼM & ỐNG THÉP CÔNG NGHIỆP ASTM A500
Tiêu chuẩn ASTM A500, JIS G3466, BS EN 10219. Lớp mạ kẽm Z120 – Z275 chống ăn mòn vượt trội cho kết
cấu nhà xưởng và hạ tầng.

4. HẠT NHỰA NGUYÊN SINH & TẤM NHỰA KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Hạt nhựa nguyên sinh 100% (ABS, PP, PA6, PA66, PC, POM) và bán thành phẩm tấm/cây nhựa POM-C,
Teflon PTFE, MC Nylon đạt chuẩn RoHS, FDA, COA.
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